
KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ
	Chức danh dự tuyển theo thứ tự ưu tiên:

 1…………………………………………………........
 2………………..………………………………………
	Mã NS: ………… Ngày vào LV: …………………….
Nguồn tuyển dụng: …………………….…………….


I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN: (Đánh dấu chéo vào các ô thích hợp nếu có) 
	1. Họ và tên: ………………………………………..
	2. Số điện thoại: ………………………………………..

	3. Giới tính:    Nam (        Nữ (
	4. Email:………………………………………………….

	5. Ngày sinh: ………………..……………..…………
Nơi sinh: ………………………………..………...
Dân tộc:…………….….Tôn giáo:……………….
Chiều cao: …………….Cân nặng: …………….
	6. Địa chỉ liên lạc hiện nay:…………………………..
………………………………….……….……………….
…………………………………………………………….
(Ở cùng với người thân (; Nhà riêng (; Thuê mướn ()

	7. CMND/CCCD số:…………………………………
Ngày cấp:……….… Nơi cấp:  ..………………..
8. CMND/CCCD cũ (nếu có) số:……………………
Ngày cấp:……….… Nơi cấp:  ..………………..
	9. Địa chỉ thường trú theo CMTND:…………………
…………………………………………………………..

	10. Tình trạng gia đình: Độc thân (     Đã kết hôn ( 
     Khác:……………....     Số con:………………….
Họ tên con 1: ……………….………Năm sinh :……

Họ tên con 2: ……………….………Năm sinh :……

Họ tên con 3: ……………….………Năm sinh :……
Số sổ hộ khẩu :……………………………………….
	11. Địa chỉ/ Điện thoại liên lạc khẩn cấp:

……………………………….………………………….

…………………………………………………………..
Tên người thân: ………………………………………
Quan hệ: ……………….………………………………
Số điện thoại:…………………………………………..

	12. Mã số thuế thu nhập cá nhân: (Giảm trừ gia cảnh, mời liên hệ P.NS để hướng dẫn hồ sơ)
Chưa có (    Mã số thuế:………..……………...     
	

	13. Tham gia Bảo hiểm xã hội - Y tế - BHTN:

Chưa có (    Số sổ:……………..……………...  
Mã số thẻ BHYT: ……………………………….   
Nơi ĐK khám bệnh:……………………………..
	14. Tài khoản ngân hàng MB:      
15. Số TK:……………………………………………..

Tên chi nhánh:…………………………………….


16. Thành phần gia đình ( Cha, mẹ, anh chị em ruột, chồng/vợ, con):

	Họ và tên
	Quan hệ
	Ngày, năm sinh
	Nghề nghiệp, nơi làm việc
	Số điện thoại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


17. Bạn đã từng làm việc tại CDC chưa?    ( Không;     ( Có, thời gian từ: ……………..….đến …………….…

     Bộ phận/ Công trình:
Tên Cấp trưởng:  …………………………………… 
18. Sở thích cá nhân: …………………………………………………………………………………………………….
      …………………………………………………………………………………………………………………………..

      ……………………………………………………………………………………………………………………….....
19. Tự nhận xét điểm mạnh và điểm yếu của bản thân:
	Stt
	Điểm mạnh
	Điểm yếu

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


20. Người thân hay bạn bè Anh/Chị làm cho Công ty Cổ phần CDC hay những công ty khác cùng lĩnh vực hoạt động với CDC:
	Tên người thân / Bạn bè
	Mối quan hệ
	Công ty đang làm việc
	Số điện thoại, địa chỉ liên lạc

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


II.  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:
1. Chương trình chính khóa: 

	Cấp học
	Tên trường
	Chuyên ngành
	Thời gian bắt đầu học
	Năm

tốt nghiệp
	Hệ 
đào tạo
	Xếp loại

	TH chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	

	Đại học (chuyên môn chính)
	
	
	
	
	
	

	Đại học 2
	
	
	
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	

	Khác……………
	
	
	
	
	
	


2. Các khóa học ngắn hạn (chứng chỉ/ chứng nhận): 
	Tên khóa học
	Đ/vị tổ chức
	T/gian học
	Bằng cấp
	Xếp loại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Ngoại ngữ: (Tự xếp loại: Yếu/ Trung bình/ Khá/ Giỏi)
	Ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết
	Bằng cấp

	Tiếng Anh
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Tin học: (Tự xếp loại – đánh dấu chéo vào các ô thích hợp)
	WORD
	( Giỏi
	( Khá
	( Trung bình
	( Không biết

	EXCELL
	( Giỏi
	( Khá
	( Trung bình
	( Không biết

	ACCESS
	( Giỏi
	( Khá
	( Trung bình
	( Không biết

	POWERPOINT
	( Giỏi
	( Khá
	( Trung bình
	( Không biết

	AUTOCAD
	( Giỏi
	( Khá
	( Trung bình
	( Không biết

	
	( Giỏi
	( Khá
	( Trung bình
	( Không biết

	
	( Giỏi
	( Khá
	( Trung bình
	( Không biết

	
	( Giỏi
	( Khá
	( Trung bình
	( Không biết

	
	
	
	
	


III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC: 

1. Đã làm việc với các công ty: (Những đơn vị mà Anh/Chị từng tham gia gần đây)
	Thời gian
	Tên Công ty
	Chức danh
	Mô tả công việc
	Thành tích đạt được
	Mức lương
	Lý do ngưng công tác

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Kỹ năng/Kinh nghiệm đặc biệt tích lũy được qua quá trình làm việc:
3. Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành:

IV. NGUYỆN VỌNG:

1. Theo Anh/Chị thì thứ tự ưu tiên khi chọn việc làm: (Đánh số thứ tự từ 1 đến 6. Với mức ưu tiên cao nhất đánh số 1 và thấp nhất đánh số 6)
( Thu nhập cao

( Học hỏi nghề nghiệp

( Danh tiếng Công ty  
( Cơ hội thăng tiến  
( Môi trường làm việc  

( Khác: ……………….. 
2. Mục tiêu nghề nghiệp của Anh/Chị trong vòng 3 năm – 5 năm tới là gì?
3. Anh/Chị có thể đi công tác xa nhà trong thời gian dài được không? 
( Dễ dàng                 ( Có thể được                 ( Hơi bất tiện           ( Không thể
Các tỉnh thành có thể công tác dài ngày: 

4. Anh/Chị muốn làm việc với một người “Sếp” như thế nào?

5. Anh/Chị đề nghị: 
- Thu nhập trong thời gian thử việc: …………………………………………….VNĐ; 
- Thu nhập sau thử việc: ………………………………………………………….VNĐ; 

- Ngày có thể bắt đầu nhận việc …..../……./………....;       Báo trước …..…. ngày 

- Đề nghị/ góp ý khác: 
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Tôi chấp nhận nếu có bất kỳ thiếu sót hoặc sai trái nào trong phiếu thông tin này có thể dẫn đến việc mất quyền tham gia tuyển dụng hoặc chấm dứt công việc một cách vô điều kiện. 


Hà Nội, ngày ……  tháng …… năm ……….

Ứng viên


(Họ tên & chữ ký)
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